	MẪU THU THẬP THÔNG TIN  

BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC BỆNH VIỆN 
(số liệu cập nhật năm 2017)

· Đơn vị báo cáo: .............
· Thời gian kiểm tra:    ngày    tháng    năm 2018    


A. Kết quả quản lý điều trị các bệnh KLN 
(Tiêu chí để xác định là Quản lý điều trị: (1) có hồ sơ quản lý điều trị ngoại trú; (2) có khám, tư vấn, kê đơn cấp thuốc hằng tháng) 
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %*

	3.1
	Tăng huyết áp
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã đạt huyết áp mục tiêu
	
	

	3.2
	Đái tháo đường
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã đã kiểm soát được đường huyết
	
	

	3.3
	Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính 
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh quản lý điều trị tại TYT xã đạt hiệu quả điều trị
	
	

	3.4
	Hen phế quản
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã đạt hiệu quả điều trị
	
	

	3.5
	Ung thư
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân hiện mắc ung thư phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Số bệnh nhân mới được chẩn đoán trong năm 2017
	
	

	
	Số bệnh nhân đang được theo dõi chăm sóc tại các cơ sở y tế
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc tại xã
	
	

	3.6
	Tâm thần phân liệt
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã đạt hiệu quả 
	
	

	3.7
	Động kinh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã có hiệu quả
	
	

	3.8
	Rối loạn tâm thần khác (lo âu, trầm cảm)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị  tại xã có hiệu quả
	
	

	3.9
	Bệnh mạn tính khác (ghi rõ tên bệnh)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện tại đơn vị
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại đơn vị
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã có hiệu quả
	
	


B. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 
Tuyến tỉnh

	Đơn vị: Phòng quản lý BV đa khoa tỉnh
	
	Đơn vị: Phòng quản lý BV lao và phổi
	

	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	

	· Số BN COPD chuyển tuyến 2017
	
	· Số BN COPD chuyển tuyến 2017
	

	· Số BN tử vong do COPD 2017
	
	· Số BN tử vong do COPD 2017
	

	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	

	· Số BN hen chuyển tuyến 2017
	
	· Số BN hen chuyển tuyến 2017
	

	· Số BN tử vong do hen 2017
	
	· Số BN tử vong do hen 2017
	

	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)
	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)

	· Salbutamol uống
	
	· Salbutamol uống
	

	· Salbutamol xịt
	
	· Salbutamol xịt
	

	· Salbutamol khí dung
	
	· Salbutamol khí dung
	

	· Theophyllin
	
	· Theophyllin
	

	· Diaphyllin
	
	· Diaphyllin
	

	· Corticoid xịt
	
	· Corticoid xịt
	

	· Ipratropium/fenoterol xịt
	
	· Ipratropium/fenoterol xịt
	

	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	
	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	

	· Ipratropium/albuterol xịt
	
	· Ipratropium/albuterol xịt
	

	· Ipratropium/albuterol khí dung
	
	· Ipratropium/albuterol khí dung
	

	· Fluticasone/ Salmeterol
	
	· Fluticasone/ Salmeterol
	

	· Budesonide/Formoterol
	
	· Budesonide/Formoterol
	

	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	
	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	

	· Indacaterol (Onbrez)
	
	· Indacaterol (Onbrez)
	

	Máy đo chức năng hô hấp
	
	Máy đo chức năng hô hấp
	

	· Tên máy:
	
	· Tên máy:
	

	· Năm sử dụng:
	
	· Năm sử dụng:
	

	· Tồng số lần đo CNHH 2017:
	
	· Tồng số lần đo CNHH 2017:
	

	Mức chi trả cho 1  đợt khám ngoại trú
	
	Mức chi trả cho 1  đợt khám ngoại trú
	

	· Tiền xét nghiệm:

· Tiền thuốc:
	
	· Tiền xét nghiệm:

· Tiền thuốc:
	

	Khám sàng lọc COPD/Hen
	
	· Khám sàng lọc COPD/Hen
	

	· Tổng số BN được khám
	
	· Tổng số BN được khám
	

	· Số BN COPD được phát hiện
	
	· Số BN COPD được phát hiện
	

	· Số BN Hen được phát hiện
	
	· Số BN Hen được phát hiện
	

	Thuận lợi:


	Thuận lợi:



	Khó khăn:


	Khó khăn:





2. Tuyến huyện

Đơn vị có triển khai quản lý COPD và Hen phế quản: Có ………; không..........

Đơn vị đã có phòng quản lý:..............................
BV nào đã có phòng quản lý sẽ bổ sung thêm các thông tin theo bảng dưới đây

	Bệnh viện huyện:…………………

	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	

	· Số BN COPD chuyển tuyến 2017
	
	· Số BN hen chuyển tuyến 2017
	

	· Số BN tử vong do COPD 2017
	
	· Số BN tử vong do hen 2017
	

	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)

	· Salbutamol uống
	
	· Ipratropium/fenoterol xịt
	

	· Salbutamol xịt
	
	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	

	· Salbutamol khí dung
	
	· Ipratropium/albuterol xịt
	

	· Theophyllin
	
	· Ipratropium/albuterol khí dung
	

	· Diaphyllin
	
	· Fluticasone/ Salmeterol
	

	· Corticoid xịt
	
	· Budesonide/Formoterol
	

	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	
	· Indacaterol (Onbrez)
	

	Máy đo chức năng hô hấp

	· Tên máy:
	
	· Năm sử dụng:
	

	· Tồng số lần đo CNHH 2017:
	
	
	

	Mức chi trả cho 1  đợt khám ngoại trú

	· Tiền xét nghiệm:
	
	· Tiền thuốc:
	

	Khám sàng lọc COPD/Hen

	· Tổng số BN được khám
	
	· 
	

	· Số BN COPD được phát hiện
	
	· Số BN Hen được phát hiện
	

	Thuận lợi:


	Khó khăn:




C. Công tác đào tạo, tập huấn

Trong 3 năm qua bệnh viện đa khoa/chuyên khoa tuyến tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn về bệnh KLN cho tuyến huyện, xã: 

- Tập huấn khám, quản lý điều trị tăng huyết áp:    có  [image: image1.png]


     không [image: image2.png]



Nếu có, ghi rõ số lớp, số người, nội dung: …………………………………… …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………...

- Tập huấn khám, quản lý điều trị đái tháo đường:    có  [image: image3.png]


     không [image: image4.png]



Nếu có, ghi rõ số lớp, số người, nội dung: …………………………………… …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………...

- Tập huấn khám, quản lý BPTNMT và HPQ:    có  [image: image5.png]


     không [image: image6.png]



Nếu có, ghi rõ số lớp, số người, nội dung: …………………………………… …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………...

- Tập huấn bệnh KLN khác:    có  [image: image7.png]


     không [image: image8.png]



Nếu có, ghi rõ số lớp, số người, nội dung: …………………………………… …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………......

- Tập huấn về dự phòng (phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia; dinh dưỡng; hoạt động thể lực…):    có  [image: image9.png]


     không [image: image10.png]



Nếu có, ghi rõ số lớp, số người, nội dung: …………………………………… …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………......

- Năm 2017, các đơn vị y tế tuyến tỉnh có kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống bệnh KLN của tuyến y tế cơ sở: có  [image: image11.png]


           không    [image: image12.png]


         
- Năm 2017, bệnh viện đa khoa/chuyên khoa tuyến tỉnh có tham gia kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống bệnh KLN của tuyến y tế cơ sở: có  [image: image13.png]


     không    [image: image14.png]


     
                                                                                     Người làm báo cáo    
